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 I. Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng 

Câu  1:   Phân số được viết dưới dạng số thập phân là:
	A. 0,5
	B. 0,05
	C. 0,005
	D. 5,00


Câu  2:  Chữ số 8 trong số 162,87 chỉ: 
	A. 8 đơn vị                  B. 8 phần trăm 		C. 8 chục              D. 8 phần mười
Câu  3:  Trong bể có 25 con cá, trong đó có 20 con cá chép. Tỉ số phần trăm giữa cá chép và số cá trong bể là:
	A. 50%
	B. 20%
	C. 80%
	D. 100%


Câu  4:  Hình lập phương có cạnh là 5m. Vậy thể tích hình đó là: 
	A. 150 m3 		     B. 125 m3                  C. 100 m3                   D. 25 m3
Câu  5:  Khoảng thời gian từ lúc 9 giờ kém 10 phút đến 9 giờ 30 phút là:
	A. 10 phút                   B. 20 phút                 C. 30 phút                 D. 40 phút
Câu 6: Một ô tô đi được 60km với vận tốc 60km/giờ, tiếp đó đi được 60km với vận tốc 30km/giờ. Thời gian ô tô đi cả hai đoạn đường là:
A. 1,5 giờ		     B. 2 giờ			C. 3 giờ		D. 4 giờ 
II. Trình bày các bài toán sau:8cmm

Bài 1: Viết vào chỗ chấm các số sao cho thích hợp 
a) Trong hình bên, cạnh AB = 8cm
- Chu vi hình tròn là: …………….
- Diện tích hình tròn là:………..
b)  a. 17dm2 = ……….m2	    b. 15 % của một số là 45, vậy số đó là…… 
c. 5m3 = …......... dm3.             d. 15% của 42 tấn là:………… tấn


Bài 2:  Đặt tính rồi tính.                                                         
	 a) 9,574 + 263,6
	b) 126,4 – 67,58


	…
	…
	…
	  c) 426,5 x 3,8
	  d)  147,28 : 5,6


	…
	…
	…
	…	…Bài  3:  Một ô tô đi từ Hà Nội lúc 7giờ 15 phút và đến Hải Phòng lúc 
9 giờ 45 phút, giữa đường ô tô nghỉ 15 phút để trả và đón khách. Tính quãng đường Hà Nội – Hải Phòng, biết vận tốc của ô tô là 48km/giờ.
Bài giải
	
	
	
	
	
	
	
Bài 4: Một phòng học dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 10m, chiều rộng 6m, chiều cao 5m. Người ta quét vôi bên trong bốn bức tường xung quanh phòng học và trần nhà. Hỏi diện tích cần quét vôi là bao nhiêu mét vuông, biết tổng diện tích các cửa là 7,8 m2.                     Bài giải
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II. Trình bày các bài toán sau:8cmm

Bài 1: Viết vào chỗ chấm các số sao cho thích hợp 
a) Trong hình bên, cạnh AB = 8cm
- Chu vi hình tròn là: 25,12 cm
- Diện tích hình tròn là: 50,24 m2
b)  a. 17dm2 =  0,17 m2	 	   b. 15 % của một số là 45, vậy số đó là: 300
d. 5m3 = 5000 dm3.             d. 15% của 42 tấn là: 6,3 tấn
Bài 2:  Đặt tính rồi tính.                                                         
	 a) 273,174
	b) 58,82

	  c) 1620,70 
	  d)  26,3


Bài  3:                                 Bài giải
             Thời gian ô tô đi từ Hà Nội đến Hải Phòng là:
        9 giờ 45 phút – 7 giờ 15 phút – 15 phút = 2 giờ 15 phút 
                   Đổi 2 giờ 15 phút = 2,25 giờ
            Quãng đường Hà Nội – Hải Phòng là:
                    48 x 2,25 = 108 km
                                Đáp số : 108 km
Bài 4:                                Bài giải
           Diện tích xung quanh căn phòng là:
                 (10 + 6) x2 x 5 = 160 (m2)
        Diện tích trần căn phòng là:
             10 x 6 = 60 (m2)
      Diện tích cần quét vôi là:
            160 + 60 – 7,8 = 212,2 (m2)
                                  sĐáp số : 212,2 m2
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